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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 16/2015/Qð-UBND                 ðiện Biên, ngày  02  tháng 10  năm 2015  

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh mức thu, ñơn vị thu, ñối tượng nộp  

và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng 
ñối với các phương tiện ra, vào khu vực Lối mở A Pa Chải, huyện  

Mường Nhé tỉnh ðiện Biên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-
CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 72/2013/Qð-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy ñịnh cơ chế, chính sách tài chính ñối với khu kinh tế cửa 
khẩu;  

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa ñổi, bổ sung 
Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông 
tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 
2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số ñiều của Quyết ñịnh số 72/2013/Qð-TTg 
ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy ñịnh cơ chế, chính sách 
tài chính ñối với khu kinh tế cửa khẩu;  

Căn cứ công văn số 174/HðND-KTNS ngày 24 tháng 9 năm 2015 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, ñơn vị thu, ñối 
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tượng nộp và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng các công trình kết cấu hạ 
tầng ñối với các phương tiện ra, vào khu vực Lối mở A Pa Chải, huyện Mường 
Nhé, tỉnh ðiện Biên; 

Xét ñề nghị của liên ngành: Sở Tài chính - Cục Hải quan - Cục Thuế tỉnh, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này, Quy ñịnh mức thu, ñơn vị thu, 
ñối tượng nộp phí và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng các công trình kết 
cấu hạ tầng ñối với các phương tiện ra, vào khu vực Lối mở A Pa Chải, huyện 
Mường Nhé, tỉnh ðiện Biên (chi tiết như phụ lục kèm theo). 

Thời ñiểm áp dụng:  Từ ngày 01 tháng 9 năm 2015 ñến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2016. 

ðiều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Hải quan 
hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu phí ñảm bảo ñúng ñối tượng, mức thu và quản lý 
chặt chẽ việc sử dụng các loại phí theo ñúng chế ñộ, chính sách quy ñịnh hiện 
hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 
hành;  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, Kế 
hoạch và ðầu tư, Giao thông Vận tải, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ ñội Biên phòng tỉnh; 
Giám ñốc Công an tỉnh; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Mường Nhé và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

    Lê Thành ðô 
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Mức thu, ñơn vị thu, ñối tượng nộp và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia tiền 
phí thu ñược ñối với phương tiện ra, vào khu vực Lối mở A Pa Chải huyện 

Mường Nhé, tỉnh ðiện Biên 
(Kèm theo Quyết ñịnh  số  16/2015/Qð-UBND ngày  02 tháng  10 năm 2015 của UBND tỉnh 

ðiện Biên) 
        

STT Nội dung thu 
ðơn vị 

tính 
Mức 
thu 

ðơn vị 
thu phí 

ðối 
tượng 
nộp 
phí 

Tỷ lệ 
phân 
chia 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Phương tiện vận tải chở 
hàng hóa tạm nhập tái 
xuất ra, vào khu vực 
Lối mở A Pa Chải 

  

  

  

  

100% 
nộp 

ngân 
sách 
tỉnh 

  

a 
 Xe ô tô có trọng tải dưới 
04 tấn 

ðồng/ lần/ 
xe 

1.000.
000 

Chi cục 
Thuế 
huyện 

Mường 
Nhé 

Các chủ 
sở hữu 
hoặc 
người 
ñiều 

khiển 
phương 

tiện 

    

b 
 Xe ô tô có trọng tải từ 04 
tấn ñến dưới 10 tấn 

ðồng/ lần/ 
xe 

2.500.
000 

Chi cục 
Thuế 
huyện 

Mường 
Nhé 

Các chủ 
sở hữu 
hoặc 
người 
ñiều 

khiển 
phương 

tiện 

    

c 
 Xe ô tô có trọng tải từ 10 
tấn ñến dưới 18 tấn; xe 
container 20 feet 

ðồng/ lần/ 
xe 

4.000.
000 

Chi cục 
Thuế 
huyện 

Mường 
Nhé 

Các chủ 
sở hữu 
hoặc 
người 
ñiều 

khiển 
phương 

tiện 

  

  

d 
 Xe ô tô có trọng tải từ 18 
tấn trở lên; xe container 
40 feet 

Lần/ xe 
5.000.
000 
ñồng 

Chi cục 
Thuế 
huyện 

Mường 
Nhé 

Các chủ 
sở hữu 
hoặc 
người 
ñiều 

khiển 
phương 

tiện 
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2 
Phương tiện vận tải chở 
hàng hóa xuất, nhập 
khẩu khác 

ðồng/ 
tấn/xe/lần 

hoặc 
ñồng/m3/x

e/lần 

40.00
0 

Chi cục 
Thuế 
huyện 

Mường 
Nhé 

Các chủ 
sở hữu 
hoặc 
người 
ñiều 

khiển 
phương 

tiện 

100% 
nộp 

ngân 
sách 
tỉnh 

  
 

 


